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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 


I Kinh KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 1-— 
Tăng LH, 325 

KHÔNG CÓ CUNG KÍNH l - 7ðăng II, 325 

1- Này các Tỷ-kheo, 


-  Tỷ-kheo 


› 
kiện này không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, 
sự kiện này không xảy ra. 

-_ Không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện này 
không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật, 
VỊ ấy sẽ làm cho viên mãn , SỰ 
kiện này không xảy ra. 

- _ Sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, 
VỊ ấy sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện 
này không xảy ra. 


2. Này các Tỷ-kheo, 
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, sự kiện này có 


xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh, pháp, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn , sự kiện 
này có xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn , Sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn các giới luật, vị ấy 
sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 

Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, VỊ ây 
sẽ làm cho viên mãn chánh định, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 


KHÔNG CÓ CUNG KÍNH 2 - Tăng II, 326 


1. - Này các Tỷ-kheo, 


- Tý-kheo, không cung kính, không thận trọng, 


không sông tương hòa với các vị đông Phạm 
hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp, sự 
kiện này không xảy ra. 
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-_ Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm viên mãn hữu học pháp, sự 
kiện này không xảy ra. 

- _ Sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, 
vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẫn, sự kiện này 
không xảy ra. 

-_ Sau khi không làm cho viên mãn giới uẫn, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn định uẫn, sự kiện này 
không xảy ra. 

- - Sau khi không làm cho viên mãn định, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uẫn, sự kiện này không 
Xảy Ta. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


- Tỷ-kheo có cung kính, có thận trong, sống 
tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện 
này có xảy ra. 

- Sau khi làm cho viên mãn thăng hạnh pháp, vị 
ây sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, sự kiện 
này có xảy ra. 

-_ Sau khi làm viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ 
làm cho viên mãn giới uấn, sự kiện này có xảy 
ra. 

- - Sau khi làm cho viên mãn giới uần, vị ấy sẽ làm 
cho viên mãn định uân, sự kiện này có xảy ra. 
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-_ Sau khi làm cho viên mãn định uân, vị ây sẽ 
làm cho viên mãn tuệ uân, sự kiện này có xảy 
ra. 
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2 27 Sự kiện không xảy ra - Kinh ĐA 
GIỚI — 115 Trung III, 217 


KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtuka suttam) 


- Bài kinh số 115 — Trung III, 21 


Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở 
Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói ñht Sau: 


— Phàm có những sợ hãi sì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho 
(pandita). 

— Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này 
các Tý-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí. 
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— Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này 
các Tỷ-kheo, tât cả hoạn nạn ây sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiên 
trí. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, ta lửa từ ngôi nhà 
bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu gác được trét 
trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa 
gài kỹ, có cửa số đóng kỹ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những xợ 
hãi gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ 
hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho 
người hiển trí; phàm có những thất vọng gì sanh 
khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những thất vọng ây 
sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền 
trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí 
không có sợ hãi. 

— Kẻ ngu đây những thất vộng, người hiên trí 
không có thât vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí 
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không có hoạn nạn. 
Này các Tỷ-kheo: 


— Không có sợ hãi cho người hiên trí, 


Không có thất vọng cho người hiền trí, 


— Không có hoạn nạn cho người hiên trí. 


>>Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
như vậy, này 


các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đê 
óI: “Tÿ-kheo là người hiển trí, biết suy tư tìm hiệu ?” 


- Cho đến khi, này Ananda, Tỷ-kheo thiên xảo 
về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi 
và thiện xảo về xứ phi xứ đến mức độ như vậy, này 

Ananda, là vừa đủ đề nói: "Tỷ-kheo là người hiền trí, 
biết suy tư tìm hiểu". 


s* Đến mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đủ đê 
nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 
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— Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới. 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức 
giới; tŸ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, VỊ 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này Ananda, cho 
đến khi biết được, thấy được mười tám giới này, cho 
đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác là vừa đủ đê nói: “Tỷ-kheo thiện xảo vê giới?" 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thây được sáu giới này, cho đến mực độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thế Tôn, có thê có pháp môn na 
khác, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có 


Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu giới này, cho đến mức độ như vậy này 
Ananda, là vừa đủ để nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về 
giới”. 
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— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


- Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có 


Này Ananda, cho đến khi biết 
được, thấy được sáu giới này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thê có, này Ananda. Này Ananda, có ba 

Này Ananda, 

cho đến khi biết được, thây được ba giới này, cho 

đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ để nói: 
"Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 


— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ đê nói: "Tỷ-kheo thiện xảo về giới?” 


— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai 

. Này Ananda, cho 

đến khi biết được, thây được hai giới này, cho đến 

mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý- 
kheo thiện xảo về giới" 
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s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là 
vừa đu đê nói: ''Tỷ-kheo thiện xáo về xứ?" 


— Này Ananda, có sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt 
tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, 
thây được sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như 
vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: "Tý-kheo thiện 
xảo về xứ". 


%% Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến mức độ nào là 
vừa đủ đê nói: "'Tỷ-kheo thiện xáo vê duyên 
khởi?" 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: 
Nếu cái này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia 
sanh. Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 
này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, 
thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu; hữu duyên 
sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bị, khổ, ưu, não sanh 
khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi của toàn 
bộ khô uấn này. 


Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 


chính vô minh này, các hành diệt; do các hành 
diệt,thức diệt;do thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc 
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diệt, lục nhập diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc 
diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do sanh 
diệt, lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. Cho đến 
như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói: ”ỷ-kheo 
thiện xảo về duyên khởi". 


s* Nhưng cho đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là 
vừa đủ đê nói: Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phí xứ?" 


¡Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ răng: 
“Sự kiện này không có xảy ra, không có hiện 
hữu: khi một người thành tựu (chánh) kiên 


. 9# kiện như vậy không xảy ra”. 
Và vị ấy biết răng: “Sự kiện này có xảy ra, có 
hiện hữu: Khi một người phàm phu đi đến 
các hành và xem là thưởng còn. Sự hiện nh 
vậy có xảy ra”. 

2. Vị ấy biết rõ rằng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến, lại có thể 
với ý niệm lạc thọ. Sự kiện nhự vậy không có 
xảy ra". Và vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này 
có xảy ra, có hiện hữu: Khi một người phàm 
phu đi đến các hành với ý niệm lạc thọ. Sự 
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kiện như vậy có xảy ra”. 


3 Vị ấy biết răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người nào 
thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 

. S# kiện nhự về 

không có xảy ra". Và vị ây biết rằng: "Sự kiện 

này có xảy ra, có hiện hữu: Khi một người 
phàm phu đi đến các pháp với ý niệm tự ngã. 

Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


4. Vị ấy biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: khi một người thành 
tựu (chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người 
mẹ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. Và vị 
ây biết rõ rằng: "S# kiện này có xảy ra: Khi 
một người phàm phu có thể giết sinh mạng 
người mẹ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


s Vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến, 


5 „- CÓ thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện 
như vậy không xảy ra. VỊ ãy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này có xảy ra, có hiện hữu: Khi một 
người phàm phu có thể giết sinh mạng Hgười 
cha... (như trên)... có thể giết sinh mạng A- 
la-hán. Sự kiện như vậy có xảy ra 
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7. Vị ây biết rõ rằng: "Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể với ác tâm làm Như 
Lai chảy máu. Sr kiện nh vậy không có xảy 
ra”. Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có 
xảy ra: Khi một người phàm phu với ác tâm 
làm Như Lai chảy máu. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 


s VỊ ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể 
Sự kiện như vậy không xảy ra”. Và vị ây biết 
rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi một 
người phàm phu có thể phá hòa hợp với 
Tăng. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


9. Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi một người thành 
tựu (chánh) kiến có thể ÑỀ§@ffiØïfØffff 
khác. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. Và 
vị ây biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi 
một người phàm phu đề cao một Đạo sư 
khác. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


I0. VỊ ấy biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: Khi cùng trong một 
thể giới (lokadhafu), 

có thể xuất hiện (một lần) không 
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trước không sau. Sự kiện như vậy không có 
xảy ra". Và vị ấy biết rõ răng: "Sự kiện này 
có xảy ra: Khi cùng trong một thế giới, một 
A-la-hán Chánh Đăng Giác có thê xuất hiện. 
Sự kiện như vậy có xảy ra". 


— 
— 


. Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra: Khi cùng trong một thể giới 
có thể xuất hiện (một lân 
không trước không sau. Sự kiện như váy 
không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự 
kiện này có xảy ra: Khi trong một thê giới, 
một vị vua Chuyển luân có thể xuất hiện. Sự 
kiện như vậy có xảy ra". 


/2. VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


LỆ Và vị ây biết 
rõ rắng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi một nam 
nhân có thể thành một A-la-hán Chánh Đăng 
Giác. Sự kiện như vậy có xảy ra. ” 

¡3. VỊ ấy biết rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


“ Và vị ây biệt rõ răng: “Sự 
kiện này có xảy ra, có hiện hữu: Khi một nam 
nhân có thể trở thành Sakka. Sự kiện như vậy 
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14. 


17. 


.- VỊ ây biệt rõ răng: “S kiện này không có xảy 


. VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 


có xảy ra”. 
VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


Và vị ây biệt rõ răng: “% 
kiện này có xảy ra khi một nam nhân trở 
thành một Ma vương. Sự kiện như vậy có xảy 


„”r 


ra. 


ra, không có hiện hữu: 


. Và vị ấy biết rõ răng: “Sự 
kiện này có xảy ra: Khi một nam nhân có thể 
trở thành Phạm thiên. Sự kiện này như vậy 
có xảy ra”. 


ra, không có hiện hữu: 


"Và vị ấy 
biết rõ rắng: “Sự kiện này có xảy ra: Khi một 
thân ác hành có thể sanh ra quả báo không 
khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện 
như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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Tổ. 


20. 


21. 


22. 


. VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 


Và vị ấy biết rõ răng: “Sự 
kiện này có xảy ra: Khi một ý ác hành có thể 
sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷý, 
không khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


ra, không có hiện hữu: 


Và vị ấy biết rõ răng: “% 
kiện này có xảy ra: Khi một thân thiện hành 
có thể sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả 
lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu 


biết rõ răng: “Sự kiện này có xảy ra: Khi một 
ý thiện hành có thê sanh ra quả báo khả ái, 
khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

Vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 
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23. 


2A. 


25. 


“Và vị ây biết rõ răng: "Sự kiện này có 
xảy ra: Khi một người hành trì thân ác hành, 
do nhân thân ác hành ấy, do duyên thân ác 
hành ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có 
thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Sự kiện này có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: “S% kiện này không có xảy 
ra, không có hiện hữu: 


"Và vị ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này 
có xảy ra, khi một người hành trì khẩu ác 
hành... ý ác hành, sau khi thân hoại mạng 
chung có thể sanh vào cõi dữ, ác thủ, đọa xứ, 
địa ngục. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


VỊ ây biệt rõ răng: 
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vậy không có xảy ra". Và vị ây biết rằng: "Sự 
kiện này có xảy ra: Khi một người hành trì 
thân thiện hành, do nhân thân thiện hành ấy, 
do duyên thân thiện hành ấy, có thể sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cối đời này. Sự kiện như 
vậy có xảy ra”. 

2. Vị ây biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy 

ra, không có hiện hữu: 


27. 


Và vị ấy biết 
rõ răng: "Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu: 
Khi một người hành trì khẩu thiện hành... 
hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện hành 
ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh lên 
thiện thú, thiên giới, cối đời này. Sự kiện như 
vậy có xảy ra”. 


Cho đên mức độ như vậy, là vừa đủ đê nói: ”Iỷ- 
kheo thiện xảo về xứ phi xứ”. 


- Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
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thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn pháp môn này có 
tên gì? 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp 
môn này là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn nây là Bốn 
chuyển (Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là 
Pháp kinh (Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này 
là Trống bất tử, hãy thọ trì pháp môn này là Vô 
thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 27 


3 Con đường đưa đến đtrừ 5 hpks - ĐẠI 
Kinh MALUNKYAPUTTA - 64 
Trung LI, 205 


ĐẠI KINH MALUNKYAPƯTTA 
(Mahamalunkyaputfa suttam) 


— Bài kinh số 64 — Trung II, 205 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở SavatthI, Jetavana, tại 
tịnh xá ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn". 
Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


- —Này các Tỷ-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phân kiêt sứ do Ta giảng dạy không? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta 
bạch Thê Tôn: 


— Con có thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 
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— Năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thê nào? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ 
trì nghi là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
Bạch Thế Tôn, con thọ trì giới cắm thủ là hạ phân 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ phân kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
thọ trì năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 


-—— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) 
Ong thọ trì năm hạ phân kiêt này do Ta giảng dạy? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 


cật vân Ông với ví dụ này vệ đứa con nít? Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 


năm ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi 
lên thân kiến? Thân kiến tùy miên thật sự sông tiềm 
tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa con 
nít ngây thơ, đang năm ngửa không có các pháp, thời 
từ đâu nó có thê khởi lên nghi hoặc đối với các pháp? 
Nghi tùy miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có giới, thời từ đâu nó có thê khởi 
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lên giới câm thủ trong các giới? Giới cắm thủ tùy 
miễn thật sự sông tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
năm ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thê 
khởi lên lòng dục tham trong các dục? Dục tham, tùy 
miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nêu một đứa con nít ngây thơ đang 
nằm ngửa không có các loài hữu tình, thời từ đầu nó 
có thê khởi lên lòng sân đối với các loài hữu tình? 
Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo 
cật vẫn Ông với ví dụ này về đứa con nít? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện 
Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm 
hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo 
sẽ thọ trì. 


— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
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giảng như sau: 


® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị 
nghI hoặc chi phối, và không như thật tuệ tr1 sự 
xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của vị ấy kiên cô, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phần kiết sử. 


— Viậy sông VỚI 
bị giới câm thủ chỉ phối và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly giới cầm thủ đã khởi lên. Giới cắm 
thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phân kiết sử. 


—. Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị 


dục tham chi phối và không như thật biết sự 
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xuất ly dục tham đã khởi lên, dục tham này của 
vị ây kiên cô, không được nhiêp phục, trở thành 
một hạ phân kiệt sử. 


—_ Vị ấy sống với (âm bị sân triền phược, bị sân 
chỉ phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly 
sân đã khởi lên. Sân này của vị ấy kiên cố, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


® Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân: 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền 


, không bị nghi hoặc chi phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 


—. Vị ấy sống với tâm không bị giới cầm thủ triền 
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phược, không bị giới cắm thủ chi ¡ phối Và VỊ này 
như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 
lên, giới cấm thủ của vị ấy với tùy miên được 
đoạn trừ. 

—_ Vị này sống với tâm không bị dục tham triền 

, không bị dục tham chỉ phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly dục tham đã khởi lên. 
Dục tham này của vị ây với tùy miên được đoạn 
trừ. 

—. Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ tri 
sự xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy 
với tùy miên được đoạn trừ. 


Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, 

nhưng năm hạ phần kiết sử được biết rõ, hay 
được thấy rõ, hay được đoạn trừ, 


Ví như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng 
thăng có lõi cây nếu người ấy không đẽo vỏ trong, 
không đẽo giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi 
cây, sự tình này không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, 
con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử, nếu không thực hành con đường ấy, 
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lộ trình ấy, nhưng năm hạ phân kiết sử sẽ được biết 
rõ, hay sẽ được thây rõ, hay sẽ được đoạn trừ, sự tình 
như vậy không xảy ra. 


** Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 

đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm 
hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hãy sẽ được 
thấy rõ, hay sẽ được đoạn trừ, 


Ví như, này 4nanda, đối với một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, 
sau khi đẻo giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình 
này xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, 
lộ trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, 
nêu thực hành con đường ẫy, đạo lộ ẫy, thời năm hạ 
phân kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay 
sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy ra. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đầy tràn, 
con qua có thể uống được. Rồi một Hgười Ôi yếu đi 
đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hãng, VỚI fay của ta, fa sẽ đến bờ bên kia an 
toàn". Nhưng người ấy không thể sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, với tay của người ấy, đến 
được bở bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, bất 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 34 


„ không hoan 


hỷ, không có định tính, không có giải thoát, thời 
vị ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu 
kia. 


Này Ananda, vi như sông Hằng, nước lớn, đầy 
tràn, con qua có thể uống được. Rồi một người lực sĩ 
đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hẳng, với tay của ta, ta sẽ đến bở bên kia an 
toàn”. Người ta có thể sau khi lội cắt ngang dòng 
sông Hằng với tay của người ấy, đến được bờ bên 
kia an foàn. Cũng vậy, này Ananda, 


„ hoan hỷ, có định tĩnh, có 

giải thoát, thời vị âầy được xem là giông như người 

lực sĩ kia 

®° Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào 
là lộ trình đưa đên sự đoạn trừ năm hạ phân 


kiêt sử? 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do 


ện. ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ 
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lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


— Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, 


tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là 


— Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ây 
Wffffff T30 VWG:›s ( cá 2i ó¡ (Amatadhatu) và 
nghĩ răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức 
là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, 
sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". 


> Nêu an trú vững chặc ở đây, vị này đạt đên sự 
đoạn tận các lậu hoặc. 


=> Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các lậu 
hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, 
thời do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không 
phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 


chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 
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..Thiền thứ ba... 


...chứng và trú Thiên thứ tư. VỊ này chánh quán 
mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức 
pháp là vô thường... (như trên)... không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Hư không vô biên x 


. (như trên)... 
không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phân kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, 
chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


.. VƯỢt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
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bất tử giới và nghĩ răng: “Đây ià tịch tịnh, 
đáy là vi điệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly 
tất cả sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Nêu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc, thời do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, do sự đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở 
lui đời này nữa. 


Này Ananda, 


© bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử 
thời do hành trì như thể nào mà một số vị Tỷ-kheo 
chứng tâm giải thoát, một số chứng tuệ giải 
thoát ? 


— Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai 
khác về căn tánh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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4 Kinh CHÁP NHẬN CÁC HÀNH LÀ 
THƯỜNG CÒN - Tăng IL, 58 


CHẤP NHẬN CÁC HÀNH LÀ THƯỜNG CÒN -- 
Tăng L, 58 


1. Sự kiện này không xảy ra, không có được: 1⁄2 
người thành tựu chánh kiên có thê cháp nhận các 
hành là thường còn, sự kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, kẻ 
phàm phu có thê châp nhận các hành là thường 
còn, sự kiện này có xảy ra. 


2. Sự kiện này không xảy ra, không thê có được: ậM⁄ó 
người thành tựu chánh kiên có thê cháp nhận các 
hành là lạc, sự kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra: kẻ 
phàm phu có thê châp nhận các hành là lạc, sự 
kiện này có xảy ra. 


3. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Mội 
người thành tựu chánh kiến có thể chấp nhận các 
pháp là ngã, sự kiện này không xảy ra. 
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¬- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra: kẻ 
phàm phu có thê châp nhận các pháp là ngã, sự 
kiện này có xảy ra. 


4-9. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Mó/ 
người thành tựu chánh kiến có thể đoạt mạng sống 
của mẹ... của cha... của vị A-la-hán... có thể với ác 
tâm làm bậc Như Lai chảy máu...có thể phá hòa hợp 
Tăng... có thể tuyên bố một vị Đạo Sư khác, sự kiện 
này không xảy ra. 


¬- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, kẻ 
phàm phu... có thê tuyên bô một vị Đạo Sư khác, 
Sự kiện này có xảy ra. 


10. Sự kiện này không xảy ra, không có được: 7ø: 
một Thể giới, hai vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
không trước không sau, xuất hiện một lần, sự kiện 
này không xảy ra. 


- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra: Trong 
một Thế giới, chỉ có một vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác xuất hiện, sự kiện này có xảy ra. 
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11. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Trong 
một Thê giới, có hai Chuyên Luân Vương, không 
trước không sau, xuất hiện một lần, Sự kiện này 
không xảy ra. 


- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, trong 
một thế ø1ớI, chỉ có một Chuyên Luân Vương xuất 
hiện, sự kiện này có xảy ra. 


12. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Một 
phụ nữ có thê là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, sự 
kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra: Người 
đàn ông có thê là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
sự kiện này có xảy ra. 


13. Sự kiện này không xảy ra, không có được: Một 
phụ nữ có thê là vị Chuyên Luân Vương, sự kiện này 
không xảy ra. 


¬. Và này các Ty-kheo, sự kiện này có xảy ra: Một 
người đàn ông có thê là vị Chuyên Luân Vương, 
sự kiện này có xảy ra. 


14-16 Sự kiện này không xảy ra, không có được: Một 


phụ nữ có thể là vị Đề Thích (Sakka)...là Ác Ma...là 
Phạm Thiên, sự kiện này không xảy ra. 
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¬_ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, một 
người đàn ông có thê là Vị Đê Thích... là Ac Ma... 
là Phạm Thiên, sự kiện này có xảy ra 


: : là quả 
dị thục của làm ác có thê là khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, sự kiện này không xảy ra. 


- Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy, là quả dị 
thục của thân làm ác có thê là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 


18-19. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này không xảy 

ra, không có được: là quả dị thục của miệng nói ác... 

của ý nghĩ ác, có thê là khả lạc, khả hý, khả ý, sự kiện 

này không xảy ra. 

¬. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là quả 
đị thục của miệng nói ác... của ý nghĩ ác, là không 
khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 
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1. : là quả 
dị thục của làm thiện có thê là không khả lạc, 


không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này không xảy 
Ta. 


¬. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là quả 
dị thục của thân làm thiện có thê là khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, sự kiện nà có xảy ra. 


2-3. Sự kiện này không xảy ra, không có được: là quả 
dị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện có thê 
là không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, sự kiện 
này không xảy ra. 


¬. Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là quả 
đị thục của miệng nói thiện... của ý nghĩ thiện là 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 


4. Sự kiện này không xảy ra, không có được: là người 
đây đủ thân làm ác, do nhân ây, do duyên ây, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi Trời, 
cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 


¬ Và này các Tỷ-kheo, sự kiện này có xảy ra, là 
người đây đủ thân làm ác, do nhân ấy, do duyên 
ây, sau khi thân hoại mạng chung, có thê sanh cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này có xảy 
ra. 
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5-6. Sự kiện này không xảy ra, không có được là 
người đây đủ miệng nói ác... ý nghĩ ác, do nhân ây, 
do duyên ây... ( như sô 4 trên)..., sự kiện này có xảy 
Ta. 


7-9. Sự kiện này không xảy ra, không có được: là 
người đây đủ thân làm thiện... miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này không xảy ra. 


¬- Và này các Ty-kheo, sự kiện này có xảy ra, này 
các Tỷ-kheo, là người đầy đủ thân làm thiện... 
miệng nói thiện... ý nghĩ thiện, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thê 
sanh cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này 
CÓ Xảy ra. 
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5 _ Kinh CÁC DU SĨ- Tăng I, 605 


CÁC DU SĨ- 7ăng L 605 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Rảj agaha (Vương Xá), tại 
núi Gijihakùta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, nhiều du sĩ 
danh tiếng, có danh tiếng, sống tại khu vườn du sĩ 
trên bờ sông SappIm, như các du sĩ Annabhàra, 
Varadhara, Sakuludày!1, và một số du sĩ có danh tiếng 
khác. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đến khu vườn của các du sĩ trên bờ sông 
SappIm, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Ngôi xuống, Thế Tôn nói với các du sĩ ngoại đạo 
ấy như sau: 


2. Có bốn pháp cú này, này các Du sĩ, được biết là 
tối sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ 
cựu, không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, 
nay không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, 
không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 
Thế nào là bốn? 


-- Không tham, là pháp cú được biết là tối sơ... 
-. Không sân, là pháp cú được biết là tôi sơ... 
-. Chánh niệm, là pháp cú được biết là tôi sơ... 
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-_ Chánh định, là pháp cú được biết là tối sơ... 


Này các Du sĩ, có bốn pháp cú này được biết là tối 
sơ, có đã lâu đời, được biết là truyền thống, kỳ cựu, 
không có tạp nhiễm, trước không bị tạp nhiễm, nay 
không bị tạp nhiễm, sẽ không bị tạp nhiễm, không bị 
các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


3. Này các Du sĩ, ai nói như sau: “Nhưng tôi sẽ chỉ 
ra một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự 
chứng được pháp cú không tham này; tuy vậy vị ấy 
vấn có lòng tham, tham đắm sắc bén trong các dục”. 
Đối VỚI người ấy, Ta có thê nói như thế này: Hãy 
đề vị ấy nói lên. Hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy 
đức của vị ấy" . Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này 
không xảy ra, răng một Sa-môn hay Bà-la-môn như 
vậy đã tự mình chứng được pháp cú không tham sẽ 
được nêu rõ là có lòng tham, tham đắm sắc bén trong 
các dục. 


Này các Du sĩ, ai nói như sau: “N”⁄ưng tôi sẽ chỉ ra 
một Sa-môn hay Bà-la-môn, dâu cho vị này có fự 
chứng được pháp cú không sân này, tuy vậy, tâm của 
Vị Ấy vẫn có sân, trong ý vấn có tư đuy, hiệm hận". 

Đối VỚI người ấy, Ta có thể nói như thế này: Hãy 
đề vị ấy nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy 
đức của vị ấy", Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này 
không xảy ra: răng một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự 
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chứng được pháp cú không sân này sẽ được nêu rõ 
là tâm vân có sân, trong ý vân có tư duy hiêm hận. 


Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra 
một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự 
chứng được pháp cú chánh niệm này, tị vậy, tâm 
Của VỊ ây vẫn thất niệm, không có tỉnh giác". Đối với 
người ấy, Ta có thê nói như thế này: "Hãy để vị ấy 
nói lên, hãy để vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của 
vị ấy". Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không 
Xây ra: rẵng một Sa-môn hay Bà-la-môn, đã tự mình 
chứng được pháp cú chánh niệm sẽ được nêu rõ là 
thất niệm không có tỉnh giác". 


Này các Du sĩ, ai nói như sau: "Nhưng tôi sẽ chỉ ra 
một Sa-môn hay Bà-la-môn, dầu cho vị này có tự 
chứng được pháp cú chánh định này, tuy vậy vị ấy 
vẫn không định tĩnh, tâm vẫn dao động". Đối với 
người ấy, Ta có thê nói như thế này: "Hãy để vị ây 
nói lên. Hãy đề vị ấy trả lời, rồi Ta thấy uy đức của 
VỊ ấy", Thật vậy, này các Du sĩ, sự kiện này không 
xảy ra, rằng một Sa-môn hay Bà-la-môn đã tự mình 
chứng được pháp cú chánh định, sẽ được nêu rõ là 
không định tĩnh, tâm vẫn dao động. 


ch cn hả bú xen ấn nợ cí nh tấng 
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. Thế nào là bốn? 


" Nếu Tôn giả chỉ trích pháp cú không sân.. 

> ... chỉ trích pháp cú chánh niệm... 

> Nếu Tôn giả chỉ trích pháp cú chánh định, thời 
các Sa-môn hay Bà-la môn nào không định 
tâm, tâm bị dao động, các vị ấy cần phải được 
Tôn giả đảnh lễ, các vị ây cần phải được Tôn 
giả tán thán. 


5.Này các Du sĩ, ai nghĩ rằng cần phải chỉ trích, cần 
phải bài xích bốn pháp cú này, thời ngay trong hiện 
tại, bốn sự phản kháng chỉ trích xứ đúng pháp này, 
được khởi lên cho vị ấy. Này các Du sĩ, cho đến các 
dân chúng ở Ukkala và dân chúng Vassà, dân chúng 
Bhannà theo vô nhân luận, theo vô tác luận, theo hư 
vô luận, những vị ấy cũng đã không nghĩ rằng bốn 
pháp cú này cần phải chỉ trích, cần phải bài xích. Vì 
cớ sao? Vì sợ bị quở trách, phẫn nộ, công kích. 


6. Thưởng không sân, chánh niệm, 
Nói tâm khéo định tĩnh, 
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Tham nhiếp phục, học tập, 
Được gọi không phóng đái. 
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6 Kinh CÂN PHẢÁI KHÍCH LỆ — Tăng 
L, 402 


CÂN PHẢI KHÍCH LỆ — 7ăng L, 402 


1. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Ànanda đang ngôi xuống một bên: 

- Này Ànanda, với ai, Thầy có lòng từ mẫn, và với 
những ai, Thây nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, 
thân hữu, bà con hay cùng một huyệt thống, Với 
những người ây, này Ànanda, Thây cân phải khích 
lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba 
điểm. 


5. Thế nào là ba? 


: "Đây là Thể Tôn, bậc 


A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Mạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thể Gian Giải, Vô Thượng 5, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhán Sư, Phát, Thê Tôn ”. 


"Pháp được Thể Tôn 


khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến đề mà tháy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu ”. 
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: “Diệu hạnh là 


chúng đệ tử của Thể Tôn, Trực hạnh là chúng đệ 
tử của Thế Tôn, Ủng lý hạnh là chúng đệ tử của 
Thể Tôn, Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thể 
Tôn. Tức là bồn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của 
Thể Tôn là đáng cung kinh, đảng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước 
điền vô thượng ở đời". 
3. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đối với Phật không 
có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thể này: Vị 
Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất 
động đổi với đức Phật, sẽ sanh vào địa ngục, loại 
bàng sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy 
ra. 
4. Dầu cho bốn đại chúng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đai, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh 
đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với Pháp không 
có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thể này: Vị 
Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín bất 
động đổi với Pháp, sẽ sanh vào địa ngục, loại bàng 
sanh hay cõi ngạ quỷ. Sự kiện này không xảy ra. 
5. Dầu cho bốn đại chủng có đổi khác, này Ànanda, 
địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, nhưng vị Thánh 
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đệ tử thành tựu tịnh tín bất động đổi với chúng Tăng 
không có đổi khác. Ở đây, đổi khác là như thế này: 
VỊ Thánh đệ tử ấy, này Ànanda, thành tựu tịnh tín 
bất động đổi với chúng Tăng, sẽ sanh vào địa ngục, 
loại bàng sanh hay cối ngạ quỷ. Sự kiện này không 
xảy ra. 

Này Ànanda, với ai Thầy có lòng từ mẫn, và với 
những ai Thây nghĩ là nên nghe theo, các bạn bè, 
thân hữu, bà con hay cùng một huyết thống, với 
những người ây, này Ànanda, Thây cần phải khích 
lệ, cần phải hướng dẫn, cần phải an trú trong ba điểm 
này. 
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7 Kinh HỘI CHÚNG - Tăng III, 295 
HỘI CHÚNG -7ăng III, 229 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy ưa thích 
, vui thích hội chúng, chuyên tâm ưa thích 
hội chúng, ưa thích đô chúng, vui thích đô chúng, 
chuyên tâm ưa thích đô chúng 
sự kiện này không xảy 1a. 

>> Không hoan hỷ sống một mình, sống viễn ly, vị 
ây sẽ năm giữ tướng của tâm, sự kiện này không 
Xảy Ta. 

>> Không nắm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên 
mãn chánh kiên, sự kiện này không xảy Ta. 

>> Không làm cho viên mãn chánh kiến, sẽ j3 cho 
viên mãn chánh định, sự kiện này không xảy ra. 

— Không làm cho viên mãn chánh định, sẽ £# bỏ các 
kiế£ sư, sự kiện này không xảy ra. 

> Không từ bỏ các kiết sử, sẽ chứng ngộ Niết-bàn, 
sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không ưa 

thích hội chúng, không vui thích hội chúng, không 

chuyên tâm ưa thích hội chúng, không ưa thích đô 

chúng, không vui thích đô chúng, không chuyên tâm 
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ưa thích đồ chúng, vị ấy sẽ hoan hỷ sống một mình, 

Sống Viện Ïÿ, sự kiên này có xảy ra. 

> Hoan hỷ sông một mình, sông viên ly, vị ây sẽ 
năm giữ tướng của tâm, sự kiện này có xảy ra. 

Năm giữ tướng của tâm, sẽ làm cho viên mãn 
chánh kiên, sự kiện này có xảy ra. 

Làm cho viên mãn chánh kiên, sẽ làm cho viên 
mãn chánh định, sự kiện này có xảy ra. 

> Làm cho viên mãn chánh định, sẽ từ bỏ các kiệt 
sử, sự kiện này có xảy ra. 

Từ bỏ các kiệt sử, sẽ chứng ngộ Niêt-bàn, sự kiện 


` 


này có xảy ra. 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA IS) 


8 Kinh THÂN THÔNG - Tăng III, 233 
THÂN THÔNG -7ăng II, 233 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy không có 

Thiền định, tịch tĩnh, không đạt được khinh an thù 

diệu, không chứng đắc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ cJg 

được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều 

thân... nhiều thân hiện ra một thân... có thể tự thân 

bay đến cõi Phạm thiên, s kiên này không xảy ra. 

> Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân sẽ nghe hai 
loại tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gần, sự 
kiện này không xảy ra. 

> Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ấy sẽ rõ biết 
được: “Tâm có tham, biết là tâm có tham... tâm 
không giải thoát, biết là tâm không giải thoát" sự 
kiện này không xảy ra. 

> Sẽ nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời.... Sẽ nhớ đến các đời sông quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chi tiết, sự kiện này 
không xảy ra. 

>> Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được 
các chúng sanh... vị ấy sẽ rõ biết các chúng sanh 
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tùy theo hạnh nghiệp của họ, sự kiện này không 
Xảy Ta. 

> Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này không xảy ra. 

2. Thật vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy có 7Hiển 
định tịch tĩnh, đạt được sự khinh an thù diệu, chứng 
đặc nội tĩnh nhứt tâm, sẽ chø được nhiêu loại thân 
thông. Một thân hiện ra nhiêu thân, nhiêu thân hiện 
ra một thân... có thê tự thân bay đên cối Phạm thiên, 
sư kiên này có thê xảy ra. 

—> Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, sẽ nghe hai loại 
tiêng chư Thiên và loài Người, xa và gân, sự kiện 
này có xảy ra. 

> Sau khi đi sâu vào tâm của các chúng sanh, của 
loài Người với tâm của mình, vị ây sẽ rõ biết: 
“Tâm có tham, biệt được là tâm có tham... tâm 
không giải thoát, biệt được là tâm không giải 
thoát", sự kiện này có xảy ra. 

> Vị ấy sẽ nhớ đến các đời sông quá khứ, như một 
đời, hai đời... sẽ nhớ đên các đời sông quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiệt, sự kiện 
này có xảy ra. 

>> Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, sẽ thấy được 
các chúng sanh... vị ây sẽ rõ biệt các chúng sanh 
tùy theo hạnh nghiệp của họ”, sự kiện này có xảy 
ra. 
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> Do đoạn diệt các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, sự kiện này có xảy ra. 
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9 _ Kinh THÓI NÁT- Tăng I, 510 
THÓI NÁT — 7ăng L, 510 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở BàrànasI, tại Isipatana 
vườn NaiI. 

Rồi Thế Tôn vào buôồi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Ba-la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất 
thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn 
bò, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trông 
không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị 
hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng 
túng. Thấy vậy, Thế Tôn liên nói với vị Tỷ-kheo ấy: 
- Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Thây chớ có làm cho 
tự ngã trở thành thôi nát. Này Tý-kheo, ai làm cho tự 
ngã thôi nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi 
mong rằng các loài ruồi lăng sẽ không bu đậu, sẽ 
không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


2. Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo 
giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh. Rồi Thế Tôn, 
sau khi đi khất thực ở Ba-la-nạai xong, sau bữa ăn, 
sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi 
sáng, Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nai để khất thực. 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 59 


Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khất thực tại 
Goyogapilakkha, Ta thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ 
hương vị trống không, không có Thiền định, hưởng 
thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tính, với tâm tán loạn, 
với các căn phóng túng. Thây vậy, Ta liên nói với vị 
Tỷ-kheo ây: “Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo! Tháy chớ 
có làm cho tự ngã trở thành thôi nát. Này Tỷ-kheo, 
ai làm cho tự ngã thối nát đây ứ, thoát ra toàn mùi 
hôi thối, rồi mong răng: “Các loài ruồi lăng sẽ không 
bu đậu, sẽ không có chiêm cứ”, sự kiện như vậy 
không xảy ra”. 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo ðIỚI VỚI 
lời giáo giới này, cảm thây xúc động mạnh. 
3. Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái gì, mùi hôi thối cái gì, 
các loài ruồi lăng là gì? 

e Tham câu, là thối nát. 

e_ Sân là mùi hôi thối. 

e Các suy tâm ác bất thiện là ruôi lăng. 
Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngã thối nát, đầy 
ứ, thoát ra mùi hôi thôi, rôi mong răng: “Các loài 
ruôi lăng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ”, Sự 
kiện như vậy không xảy ra. 

Tai mắt không giữ gìn 
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Các căn không phòng hộ 
Ruôi lăng sẽ bu đậu 
Các tư duy tham ái 
Tỷ-kheo làm thôi nát 
Đầy ứ những mùi hôi 
Xa thay là Niễt-bàn! 
Chịu phần về bắt hạnh 
Tại làng hay trong rừng 
Tự ngã không an tịnh 
Kẻ ngu và không trí 

Đi đứng đây ruồi lằng. 


Ai đây đủ giới luật 
Thích tịch tịnh trí tuệ 
Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruôi lằng diệt trừ. 
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10 Kinh TÂM KHÔNG TU TẬP - Tăng 
L,15 


TÂM KHÔNG TU TẬP - 7ðng I, 15 


tầm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, khó sử dụng. 


2. Ta không thây một pháp nào khác, lại dễ sử dụng, 
như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, 
dễ sử dụng. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đến bát lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này 
các Tỷ-kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến bất 
lợi lớn, như tâm không tu tập, không làm cho hiển 
lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiền lộ, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm cho hiện lộ. 
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Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ- 
kheo, đưa đên lợi ích lớn. 


7. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bắt lợi 
lớn, như tâm không tu tập, không làm cho sung mãn. 
Tâm không tu tập, không làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến bắt lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, lại đưa đến lợi 
ích lớn, như tâm được tu tập, được làm sung mãn. 
Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, này các 
Tý-kheo, đưa đến lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đem lại đau 
khổ, như tâm không được tu tập, không được làm 
cho sung mãn. Tâm không được tu tập, không được 
làm cho sung mãn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau 
10. Ta không thây một pháp nào khác, đem lại an lạc, 
này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho 


sung mãn. Tâm được tu tập, được làm cho sung mãn, 
này các Tỷ - kheo, đem lại an lạc. 


TÂM KHÔNG ĐIÈÊU PHỤC - 7ðng I, 18 
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tâm không được điều phục. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được điêu phục, đưa đên bât lợi 
lớn. 


2. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như ứâm được điêu phục. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được điêu phục, đưa đên lợi ích lớn. 


3. Ta không thây một pháp nào khác, đưa đến bất lợi 
lớn, như /ứâm không được hộ trì. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được hộ trì, đưa đên bât lợi lớn. 


4. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như /đm được hộ irì Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được hộ trì, đưa đên lợi ích lớn. 


5. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như /đm không được phòng hộ. Này các Tỷ- 
kheo, Tâm không được phòng hộ, đưa đên bât lợi 
lớn. 


6. Ta không thấy một pháp nảo khác, đưa đến lợi ích 


lớn, như /đm được phòng hộ. Này các Tỷ-kheo, Tâm 
được phòng hộ, đưa đên lợi ích lớn. 
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7. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như ứâm không được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, 
Tâm không được bảo vệ, đưa đên bât lợi lớn. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến lợi ích 
lớn, như âm được bảo về. Này các Tỷ-kheo, Lâm 
được bảo vệ, đưa đền lợi ích lớn. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, đưa đến bắt lợi 
lớn, như âm không được điều phục, không được hộ 
trì không được phòng hộ, không được bảo vệ. Này 
các Tỷ-kheo, Tâm không được điều phục, không 
được hộ trì, không được phòng hộ, không được bảo 
VỆ, 


10. 


tâm được điều phục, được hộ trì, được 
phòng hộ, được bảo vệ. Này các Tỷ-kheo, Tâm được 
điêu phục, được hộ trì, được phòng hộ, được bảo vệ, 


TÂM ĐẶT SAI HƯỚNG - Tăng I, 21 


1.Vï như, này các Tỷ-kheo, sợi râu của lúa mì, hay 
SợI râu của lúa mạch đạt sai hướng, khi bị tay hay 
chân đè vào, có thể đâm thủng tay hay chân, hay có 
thể làm đồ máu; sự tình này không xảy ra. Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu bị đặt sai hướng. 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 65 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với (âm bị 
đặt sai hướng, có thể đâm thủng vô minh, làm minh 
sanh khởi, có thể chứng đạt Niết-bàn; sự tình này 
không xảy ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm 
đặt sai hướng. 


2. Này các Tỷ-kheo, ví như các sợi râu của lúa mì, 
hay sợi râu của lúa mạch được đặt đúng hướng, khi 
bị tay hay chân đẻ vào, có thể đâm thủng tay hay 
chân, hay có thê làm cho đồ máu; sự tình này có xảy 
ra. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt 
đúng hướng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo với /âz 
được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô mình, 
làm minh sanh khởi, có thể chứng đạt Niếễi-bàn; sự 
tình này có xảy ra. Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
tâm được đặt đúng hướng. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với íâm của Ta biết tâm 
một người là uỄ nhiễm, Ta rõ biết: "Nêu trong thời 
ølan này, người này mệnh chung, người ấy bị rơi vào 
địa ngục như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? Này các 
Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy uế nhiễm. 
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Cũng do tâm uế nhiễm làm nhân như vậy, này các 
Tỷ-kheo, một số loài hữu tình ở đời, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta biết tâm 
tmột người là thanh tịnh, Ta rõ biết: "Nếu trong thời 
gian nảy, người này mệnh chung, người ấy được 
sanh lên Thiên giới như vậy tương xứng”. Vì cớ sao? 
Này các Tý-kheo, vì rằng tâm người ấy thanh tịnh. 


Cũng do tâm thanh tịnh làm nhân như vậy, này các 
Tý-kheo, một số loài hữu tình ở đời này, sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi thiện, cõi Trời, cối 
đời này. 


5. Ví như, này các Tỷ kheo, một hồ nước uề nhớp, bị 
khuấy động, đục bùn. Tại đấy có người có mắt, đứng 
trên bờ, không thể thây các con ốc, các con sò, các 
hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá, qua lại, đứng yên. 
Vì cớ sao? Vì nước bị khuấy đục. 


Này các Tỷ-kheo, cũng vậy, vị Tỷ-kheo với ứâm bị 
khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay biết được 
lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả hai, hay sẽ 
chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng 
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xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy không 
xảy ra. Vì cớ sao? Vì răng tâm bị khuây đục. 


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước trong sáng, 
sáng suốt, không bị khuấy đục. Tại đây CÓ ñĐưƯỜời có 
mắt, đứng trên bờ, có thể thây các con ốc, các con sò, 
các hòn sạn, các hòn sỏi, các đàn cá qua lại, đứng 
yên. Vì cớ sao? Vì nước không bị khuấy đục. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với /âm 
không bị khuấy đục biết được lợi ích của mình, hay 
biết được lợi ích của người, hay biết được lợi ích cả 
hai, hay sẽ chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến 
thù thắng xứng đáng các bậc Thánh; sự kiện như vậy 
có xảy ra. Vì sao? Vì răng tâm không bị khuấy đục. 


7. VI như, này các Tỷ-kheo, phàm có những loại cây 
gì cây phandana được xem là tối thượng, tức là về 
nhụ nhuyễn và dễ sử dụng. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một pháp 
nào khác, lại nhu nhuyễn hơn và để sử dụng hơn, như 
một tâm được tu tập, được làm cho sung mãn. Tâm 
được tu tập, được làm cho sung mãn, này các Tỷ- 
kheo, là nhu nhuyễn và dễ sử dụng. 


§. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, lại vận chuyên nhẹ nhàng hơn tâm. Thật 
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không dễ gì, này các Tỷ-kheo, dùng một ví dụ để 
diện tả sự vận chuyên nhẹ nhàng của tâm. 


9. Tâm này, này các TỷẺ-kheo, là sáng chói, nhưng 
bLô nhiệm bởi các câu uê từ ngoài vào. 


10. Tâm này, này các Tỷ-kheo, là sáng chót và tâm 
này được gôt sạch các câu uê từ ngoài vào. 


TÂM ĐƯỢC TU TẬP - Tăng L, 25 


1. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiêm bởi 
các câu uể từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng tâm kẻ 
phàm phụ ít nghe, không được tu tập. 


2. Tâm này, là sáng chói. Và tâm này được gội sạch 
các cấu uỄ từ ngoài vào. 


o vậy, Ta nói răng 
tâm bác Thánh đệ tử nghe nhiêu có được tu tập. 


3. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo phát từ tâm; vị ấy, này các Tỷ-kheo, được 
gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không có trồng không 
làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là người làm theo giáo 
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giới, ăn đô ăn khát thực của xứ không có uông phí. 
Còn nói gì những người làm cho sung mãn từ tâm 
ây. 


4-5. Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
Tỷ-kheo tu tập từ tâm... tác ý từ tâm; vị ấy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là vị Tỷ-kheo trú Thiên tịnh không 
có trồng không, làm theo lời dạy bậc Đạo Sư, là 
người làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ 
không có uống phí. Còn nói gì những người làm cho 
sung mãn từ tâm ấy. 


Ý khởi trưóc các pháp 
ây. Các pháp bát thiện theo sau. 


7. Phàm những pháp nào, là thiện, thuộc thành phần 
thiện, đứng về phía thiện, tất cả các pháp ấy đều 
được ý đi trước. Ý khởi trước các pháp ấy. Các pháp 
thiện theo sau. 
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Mr hinh Với người phóng dát, này các Tỷ- 


kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 


9. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, các 
pháp thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp 
bắt thiện đã sanh được đoạn lận, này các Tỷ-kheo, 
như không phóng dật. Với người không phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, các pháp thiện chưa sanh được 
sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn tận. 


10. Ta không thấy một pháp nào khác, do pháp ấy, 
các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các 
pháp thiện đã sanh bị đoạn tận, này các Tỷ-kheo, 
nh biếng nhác. Với người biếng nhác, này các Tỷ- 
kheo, các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. 
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11 


Kinh VÔ THƯỜNG - Tăng III, 259 


VÔ THƯỜNG -7ăng III, 259 


1. - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, 
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Vị Tỷ-kheo nào thấy bắt cứ hành nào là thường 
còn, sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự 
kiên này không xảy ta. 

Không thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập 
vào chánh tánh quyêt định, sự kiện này không 
thê xảy ra. 

Không nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ cjzg 
ngộ quả Dự lưu, hay quả Nhát Lai, hay quả Bát 
lai, hay quả A-la-hán, sự kiện này không xảy ra. 


. Phật vậy, này các Tỷ-kheo, 


Tý-kheo nào thấy bất cứ hành nào là vô thường, 
sẽ thành tựu được nhân nhục tùy thuận, sự kiện 
này có xảy ra. 

Thành tựu nhẫn nhục tùy thuận, sẽ nhập vào 
chánh tánh quyết định, sự kiện này có xảy ra. 


Nhập vào chánh tánh quyết định, sẽ chứng ngộ 
quả Dự lưu, quả Nhất lai, quả Bât lai, hay quả A- 
la-hán, sự kiện này có xảy ra. 


2 


KHÔ -—7ðng II, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là lạc, sẽ thành tựu... (như trên với 
những thay đôi cân thiệt) 


VÔ NGÃ -7ăng III, 260 


- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào thấy bất 
cứ hành nào là ngã, sẽ thành tựu... (như kinh 98 với 
những thay đôi cân thiêt). 


NIÉT BÀN -7ðng III, 260 


- Thật vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào thấy Niết- 
bàn là khổ, sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận, 
sự kiện này không xảy ra... (như kinh 98 với những 
thay đối cân thiết.) 
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12 Người bất chánh không thể... - TIỂU 
Kinh MÃN NGUYPẸTT - 110 Trung II, 
145 


TIỀU KINH MÃN NGUYỆT 
(Culapunnama suttam) 


— Bài kinh số 110 — Trung III, 145 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama 
(Đông Viên) Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng 
đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bồ-tát, ngày trắng 
tròn, trong đêm trăm rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa 
trời, xung quanh có chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi 
Thế Tôn nhìn chúng Tỷ-kheo đang yên lặng, hết sức 
yên lặng và bảo các Tỷ-kheo: 


Này các Tỷ-kheo, một người bất chánh 
(asappurIsa) có thê biệt một người bât chánh: 


"Người bắt chánh là vị này", hay không? 


— Bạch Thế Tôn, không biết được. 
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— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo 


"Người bất chánh là vị này." 
Này các Tỷ-kheo, nhưng một người bất chánh 

có thê biết một người chơn chánh: "Người chơn 

chánh là vị này” hay không? 

— Bạch Thế Tôn, không biết được 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ- 


: "Người chơn chánh là vị này”. 


© Người bất chánh, này các Tỷ-kheo, là người đây 
đủ pháp bất chánh, giao du với người bất chánh, 
suy tư như người bất chánh, tư lường như người 
bất chánh, nói năng như người bất chánh, hành 
động như người bất chánh, có tà kiễn như người 
bất chánh, bồ thí như người bất chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 
chánh đây đủ pháp bất chánh? Ö đây, này các 
Tý-kheo, người bất chánh 


. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người bât chánh đây đủ pháp 
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bất chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh giao du với những người bất chánh? Ö 
đây, này các Tỷ-kheo, những vị Bà-la-môn nào 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
người bât chánh giao du với người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh suy tư nhự người bất chánh ? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bât 
chánh suy tư như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh tw lường nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là người bât 
chánh tư lường như người bât chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 
chánh nói năng nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy này các Tỷ-kheo, là người bât chánh nói 
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năng như người bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh hành động như người bắt chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người bât chánh 


Như vậy, này các Tỷ-kheo là người bât chánh 
hành động như người bât chánh. 
— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất 


chánh có tà kiến nhự người bất chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, 


không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 
không có đời này, không có đời khác, không có 
cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời, 
không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình chứng đạt 
với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy 
lại".. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bất 
chánh có tà kiến như người bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người bất chánh 


bỗ thí nhự người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
kheo, người bât chánh 


1 Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là người bât chánh bô thí như người bât 
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chánh. 


=®>Này các Tý-kheo, người bất chánh ấy, đầy đủ 
pháp bất chánh như vậy, giao du với người bất 
chánh như vậy, suy tư như người bất chánh như 
vậy, tư lường như người bất chánh như vậy, nói 
năng như người bất chánh như vậy, hành động 
như người bất chánh như vậy, có tà kiến như 
người bất chánh như vậy, bố thí như người bắt 
chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cảnh giới của những người 
bắt chánh. 


=> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người bát chánh? Địa ngục hay là bàng 
sanh. 


s* Này các Tÿ-kheo, một người chơn chánh có thể 
biệt được một người chơn chánh: "Người chơn 
chánh là vị này'' hay không? 

- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! 


: "Người chơn chánh là vị này”. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, người chơn chánh có 
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thê biết được người bất chánh: "Người bất chánh là 
vị này” hay không? 


- Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ- 


: "Người bất chánh là vị này". 


© Này các Tý-kheo, người chơn chánh đầy đủ 
Chánh pháp, giao du với các bậc chơn chánh, suy 
nghĩ như các bậc chơn chánh, tư lường như các 
bậc chơn chánh, nói năng như bậc chơn chánh, 
hành động như bậc chơn chánh, có chánh kiến như 
bậc chơn chánh, bố thí như bậc chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
đây đủ Chánh pháp? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là người chơn chánh đây đủ những Chánh pháp. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
giao du với các bậc chơn chánh? Ö đây, này các 
Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý nghe nhiều, tinh 
cần, tinh tấn, chánh niệm, có trí tuệ, những vị ây 
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là bạn, là thân hữu của vị chơn chánh ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh giao du với 
các bậc chơn chánh. 


— Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh suy tt như người chơn chánh ? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là người chơn chánh suy tư như người 
chơn chánh. 
— Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh tư lường như người chơn chánh? Ö đây, 
này các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


vậy, này các Ty-kheo là người chơn chánh tư 
lường như người chơn chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn 
chánh nói năng như người chơn chánh ? Ö đây, 
này các Ty-kheo, 


này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh nói năng 
như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
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hành động như người chơn chánh? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ lẫy của không cho, từ bỏ làm các tà hạnh trong 
dâm dục. Như vậy, này các Tỷ-kheo là người chơn 
chánh hành động như người chơn chánh. 


—- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh 
có chánh kiên như bậc chơn chánh? Ö đây, này 
các Tỷ-kheo, người chơn chánh 


có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những 
vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, 
chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt với thượng trí 
đời này và đời khác, và truyền dạy lại. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo là người chơn chánh có chánh 
kiến như người chơn chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh 
bồ thí nhự người chơn chánh? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, người chơn chánh 


Như vậy, này các Ty-kheo là người chơn chánh 
bô thí như người chơn chánh. 


>> Này các Tỷ-kheo, người chơn chánh ấy, đầy đủ 
Chánh pháp như vậy, giao du với người chơn 
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chánh như vậy, suy tư như người chơn chánh 
như vậy, tư lường như người chơn chánh như 
vậy, nói năng như người chơn chánh như vậy, 
hành động như người chơn chánh như vậy, có 
chánh kiến như người như người chơn chánh 
như vậy, bố thí như người chơn chánh như vậy, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
cảnh giới của những người chơn chánh. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của 
những người chơn chánh? Đại tánh của chư 
Thiên hay đại tánh của loài Người. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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13 Người rớt xuống bùn mà có thể... - 
Kinh ĐOẠN GIẢM - 8 Trung I, 97 


KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekha suttam) 
- Bài kinh số 8 — Trung I, 97 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thể Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cập Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào 
buổi chiều từ chỗ độc cư Thiền tịnh đứng dậy, đến 
tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi 
lên trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ 
đến thể giới luận. Bạch Thể Tôn, đối với một Tỷ- 
kheo, có tác ý ngay từ ban đâu, thời có thể đoạn trừ 
những sở kiến ấy hay không, có thể xả ly những sở 
kiến ấy hay không? 


— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên 
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trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc hiên hệ đến 
thế giới luận, chỗ nào những sở kiến này tiêm ẩn, và 
chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách 
nhự thật quán sát chúng với trí tuệ răng: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cài này 
không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một 
Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cưuda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chung được gọi là 
hiện tại lạc trú trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thể 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là đoạn 
giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
được gọi là hiện fại lạc frú trong giới luật của 
bậc Thánh. 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một 
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Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy 
có thê nghĩ... (như trên)... iện fại lạc trú trong 
giới của bậc Thánh. 

— Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo xả lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta 
sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các 
(quả chứng) ấy không gọi là đoạn giảm trong 
giới luật của bậc Thánh. Chúng được gọi là 
hiện tại lạc frú trong giới luật của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị 
tưởng. Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Vị ấy 
có thê tự nghĩ: "Ta sông với hạnh đoạn giảm". 
Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chung được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ 
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rằng: “hức là vô biên", chứng và trú Thức vô 
biên xứ. VỊ ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là (ch fnh frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


» Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
"Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda... (như trên)... chúng được 
øọI là ích fnh frá trong giới luật của bậc 
Thánh. 


> Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là //ch 
f-nh frú trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, ở đáy đoạn giảm được các Người 
thực hiện khi các Người nghĩ: 


1. "Những kẻ khác có thể là những người làm 
hại, chúng ta ở đây không thể là những 
người làm hại”, như vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 
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2. "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", như vậy đoạn 
giảm được thực hiện. 

3. "Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ láy của không 
cho”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

4. "Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 
chúng ta ở đây sẽ sông phạm hạnh", nhự 
vậy... 

5. "Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở 
đáy sẽ từ bỏ nói láo 

6. "Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 

7. "Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", 
chúng ta ở đáy sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

$. "Những kẻ khác có thể nói lời phù phiểm, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù 
phiêm ,... 

9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta 
ở đây không tham dục ”,... 

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, 
chúng ta ở đây sẽ không có sân tâm”,... 
II. "Những kẻ khác có thể có tà kiến, 

chúng ta ở đây sẽ có chánh kiên,... 
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12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh tự duy”,... 

13. "Những kẻ khác có thể có tà ngữ, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh nghiệp ”,... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh mạng ”... 

l6. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh tĩnh tân”,... 

17. "Những kẻ khác có thể có tà niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ có chánh niệm ",... 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng 
ta ở đây sẽ có chánh trí", 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, 
chúng ta ở đây sẽ có chánh giải thoát”,... 

21. "Những kẻ khác có thể bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, chúng ta ở Si Sẽ 
không có hôn trầm thụy miên chỉ phối", 


22. "Những kẻ khác có thể có trạo hồi, 
chúng ta ở đây sẽ không có trạo hồi”,... 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA S8 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 


23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, 
chúng ta ở đây sẽ trừ diệt nghĩ hoặc ”,... 
24. “Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng 

ta ở đây sẽ không có phán nộ”,... 

25. _ "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng 
ta ở đây sẽ không có oán hận”,... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng 
ta ở đây sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng 
ta ở đây sẽ không não hại”,... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đó, chúng ta 
ở đây sẽ không tát đó 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, 
chúng ta ở đây sẽ không xan tham ",... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng 
ta ở đây sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, 
chúng ta ở đây sẽ không khi cuống ”,... 

32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, 
chúng ta ở đáy không thê ngoan cổô"”,... 
(như trên)... cáp tháo... mạn... 

33. "Những kẻ khác có thể quá mạn, 
chúng ta ở đây sẽ không quá mạn ",... 
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34. "Những kẻ khác có thể khó nói (nan 
thuyết), chúng ta ở đây sẽ dê nói ”,... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, 
chúng ta ở đáy sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, 
chúng ta ở đáy sẽ không phóng đát”,... 
(như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, 
chúng ta ở đáy sẽ có tín tâm”,... 

38. "Những kẻ khác có thể không xâu hồ, 
chúng ta ở đây sẽ có xâu hồ”,... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, 
chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi ”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng 
ta ở đây sẽ nghe nhiêu ”... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, 
chúng ta ở đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, 
chúng ta ở đáy sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng 
ta ở đây thành tựu tuệ 

44. “Mhững kẻ khác có thể nhiễm thể tục, 


co hấp tư kiến, tánh khó hành xả, chúng ta 
ở đây sẽ không nhiễm thể tục, không cô 
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chấp tr kiến, tánh dễ hành xả" như vậy 
đoạn giảm được thực hiện. 
Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi 
ích cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khâu 
nghiệp phù hợp (với tâm ý). 


Do vậy, này Cunda: 


— "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta 
ở đáy sẽ không làm hại”, cán phải khởi 
tâm như vậy. 
— "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta 
ở đáy sẽ từ bỏ sát sanh", cân phải khởi tâm 
như vậy 
—_... (như trên)... 
— "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co 
háp tư kiên, tánh khó hành xả, chúng ta ở 
đáy sẽ không nhiêm thê tục, không co hấp 
tư kiên, tánh dê hành xả", cân phải phát 
tâm như vậy. 
Này Cunda, giống như một con đường không 
băng phăng, có một con đường băng phăng khác đổi 
[rỊ. 


Này Cunda, giống như một bến nước không 
băng phăng, có một bên nước băng phăng khác đổi 
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[Ị. 
Cũng vậy này Cunda: 
— Đôi với con người làm hại, có sự không 
làm hại đổi trị. 
—- Đôi với con người sát sanh, có ft bỏ sát 
sanh đổi trị. 


—- Đôi với con người láy của không cho, có 
từ bỏ lây của không cho đổi trị..., 


—...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_...HÓI láo, có từ bỏ nói láo...; 

—_...HÓI hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi..., 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

— ,..HỐI nu phiếm, có từ bỏ nói phù 
phiếm..., 

—_... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—_... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_... fd tư duy, có chánh tự duy..., 

—_... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp...; 


—_... tà mạng, có chánh mạng..., 
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—.... fà tĩnh tân, có chánh tinh tán...; 
—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 
... fQ định, có chánh định...; 


—.... tà trí, có chánh trí...; 


—_... tà giải thoái, có chánh giải thoát...; 


— .. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có 
không bị hôn trám thụy miên chỉ phối...; 


—_... Irạo hồi, có không trạo hồi...; 


. nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc...;... 
phán nộ, có không phán nộ...; 


—... oán hận, có không oán hẠu...,; 
—.... hự ngụy, có không hư ngụy...; 
—... não hại, có không não hại...; 
—_... tật đố, có không tật đố...; 

—_... xạn tham, có không xan tham...; 
—_... mạn trá, có không man trá...; 
—_... khi cuống, có không khi cuống...; 


— .. ngoan cô, có không ngoan cô... cấp 
tháo... mạn; 


—... quá mạn có không quá mạn...; 


... khó thuyết, có không khó thuy....; 
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—.... ÁáC hữu, có thiện hữu..., 

—.... Phóng dát, có không phóng dát...; 

—.... bắt tín, có tín tâm...; 

—... không xấu hồ, có xâu hồ...; 

—.... không sợ hãi, có sợ hãi...; 

—_... nghe ít, có nghe nhiêu...; 

—_... biếng nhác, có siêng năng..., 

— .... thất niệm, CÓ an frú HIỆM...,; 

—_... lHệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 

— đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiên, tánh khó hành xả, có không nhiêm 
thê tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành 
xả đôi trị. 

Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tắt cả 
đếu hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đêu hướng 
thượng. 


Cũng vậy, này Cunda: 
— con người không làm hại, hướng thượng 
đổi với người làm hại, 
— COn người từ bỏ sát sanh, hướng thượng 
đổi với người sát sanh, 
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— con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đôi với người lây của không cho 


—_.... (như trên)... 


— con người không nhiễm thể tục, không co 
hấp tr kiến, tánh dễ hành xả, hướng 
thượng đối với người nhiễm thể tục, co 
hấp tư kiến, tánh khó hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn 
lây có thê kéo lên một người bị rơi vào bùn láy, sự 
tình áy không thê xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào 
bùn láy, có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, 
sự tình ấy có thê xảy ra. 


Này Cunda, con người ft mình không được 
nhiếp phục, không được huấn luyện, không được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, 
huấn luyện và hoàn toàn giải thoát người khác, sự 
tình ấy không xảy ra. 

Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, 
được hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp 
phục, huấn luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, 


sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda: 
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đổi với người làm hại, không làm hại đưa 
đên hoàn toàn giải thoát; 

đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh 
đưa đên hoàn toàn giải thoát; 

đổi với con người láy của không cho, từ bỏ 
lây của không cho đưa đên hoàn toàn giải 
thoái; 

đổi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

đổi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 
đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
hai lưỡi..., 

đổi với con người ác kháu, ft bỏ nói ác 
khảu... ; 

đổi với con người nói phù phiếm, từ bỏ nói 
phù phiêm... ; 

đổi với con người có tham dục, không 
tham dục...; 

đổi với con người có sân tâm, không sân 
tâm... ; 

đổi với con người có tà kiên, chánh KIÊH...,; 
đổi với con người có tà tư duy, chánh tư 
duy... ; 
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đổi với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 
đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 

đổi với con người có tà mạng, chánh 
mạng...; 

đổi với con người có tà tính tán, chánh 
tĩnh tân...; 

đổi với con người có tà niệm, chánh 
HIỆM...; 

đổi với con người có tà định, chánh 
định... ; 

đổi với con người có tà trí, chánh trí...; 
đổi với con người có tà giải thoát, chánh 
giải thoát...; 

đổi với con người bị hôn trầm thụy miên 
chi phối, không bị hôn trâm thụy miên chỉ 
phối... ; 

đổi với con người trạo hói, không trạo 
hồi..., 

đổi với con người nghĩ hoặc, không nghĩ 
hoặc... ; 

đổi với con người phán nộ, không phán 
nộ...; 
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— đổi với con người oán hận, không oán 
háậm...,; 

— đổi với con người hự ngụy, không hư 
HguY...; 

— đổi với con người não hại, không não 
hại...; 

—. đôi với con người tật đô, không tật đó...; 


— đổi với con người xan tham, không xan 
tham... ; 


— đổi với con người man trá, không man 
JJ4? TÔ 


— đổi với con người khi cuống, không khi 
CHÔNG...; 


—- đôi với con người ngoan cô, không ngoan 
CÔ... Cáp tháo... mạqH...,; 


— đổi với con người quá mạn, không quá 
mạn...; 

— đôi với con người khó nói, dê nói...; 

— đôi với con người ác hữu, thiện hữu...; 

—. đôi với con người phóng dật, không phóng 
dạt...; 

—. đôi với con người bát tín, tín tâm...,; 


— đổi với con người không xâu hồ, có xáu 
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hồ..., 

đổi với con người không sợ hãi, có sợ 
hãi..., 

đổi với con người nghe ít, nghe nhiêu..., 
đổi với con người biếng nhác, siêng 
nãng..., 

đổi với con người thát niệm, an tfrú HIỆM...,; 
đổi với con người liệt tuệ, thành tựu trí 
tuỆ...; 

đổi với con người nhiêm thê tục, co háp tư 
kiên, tánh khó hành xả, không nhiêm thê 
tục, không co háp tư kiên, tánh dê hành xả, 
đưa đến hoàn toàn giải thoái. 


Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN 
ĐOẠN GIẢM, đã giảng PHÁP MÔN KHỞI TÂM, đã 
giảng PHÁP MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN 
HUỚNG THƯỢNG, đã giảng PHÁP MÔN GIẢI 
THOÁT HOÀN TOÀN. 


Này Cunda, những gì bậc Đạo Sư phải làm, vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc 
ây Ta đã làm, vì lòng thương tưởng cho các Người. 


Này Cunda, đây là những gốc cây, đây là những nhà 
không tịnh. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahacunda hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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14 Người đầy đủ chánh kiến không thể... 
- Kinh CHÚNG ĐƯỢC ĐOẠN TẬN — 
Tăng HIL, 254 

CHÚNG ĐƯỢC ĐOẠN TẬN -7ðng III, 254 


1. - Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, ữ@@ã8ấfữðï đầy 


2. Thê nào là sáu? 


-. Thân kiên, nghi, giới cầm thủ, 
- Tham đưa đên đọa xứ, sân đưa đên đọa xứ, sĩ 
đưa đên đọa xứ. 
Sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, được người đây đủ 
tri kiên đoạn tận. 


LÀM CHO SANH KHỞI -7ðng III, 254 


— 


2. Thê nào là sáu? 


-_ Thân kiến, nghi, giới câm thủ, 
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- Tham đưa đên đọa xứ, sân đưa đên đọa xứ, sĩ 
đưa đên đọa xứ. 


Một người đây đủ tri kiến, này các Tỷ-kheo, không 
có thê làm cho sanh khởi sáu pháp này. 


BẬC ĐẠO SƯ -7ăng III, 254 


1. - Này các Týÿ-kheo, só sáu trường hợp không thể 


2. Thể nào là sáu? 

- Người đầy đủ tri kiến không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư. 

- Người đầy đủ tri kiến không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp. 

- Người đầy đủ tri kiến không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng. 

- Người đầy đủ tri kiến không thể sống không 
tôn kính, không tùy thuận học pháp. 

-¬ Người đây đủ tri kiến không thể rơi trở lại vào 
những vân đê không nên trở lại. 


-- Người đây đủ tri kiến không thê làm cho sanh 
khởi hữu thứ tám. 
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Này các Tý-kheo, đây là sáu trường hợp không thể 
Xảy Ta. 


HÀNH -7ăng III, 255 


1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp không thể 


2. Thê nào là sáu? 


-- Người đầy đủ tri kiến không thể chấp nhận bắt 
cứ hành nào là thường còn. 


-- Người đây đủ tri kiến không thê chấp nhận bất 
cứ hành nào là lạc. 
-- Người đây đủ tri kiến không thê chấp nhận bất 
cứ hành nào là ngã. 
- Người đây đủ tri kiến không thê làm hành động 
vô gián. 
-- Người đây đủ tri kiến không thể làm cho thanh 
tinh với những lê nghi đặc biệt. 
- Người đầy đủ tri kiến không thể đi tìm các vi 
đáng được cúng dường ngoài chư Tăng. 
Này các Tý-kheo, đây là sáu trường hợp không thể 
Xảy Ta. 
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MẸ —7äng TH, 256 


1. - Này các Tỷ-kheo, có Sáu trường hợp này không 


2. Thê nào là sáu? 


- Người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng 
sông của mẹ. 


- Người đầy đủ tri kiến không thể đoạn mạng 
sông của cha. 


- Người đây đủ tri kiến không thể đoạn mạng 
sông của vị A-la-hán. 

-- Người đầy đủ tri kiến không thê với ác tâm làm 
Như Lai phải chảy máu. 


-_ Người đây đủ tri kiến không thể phá hòa hợp 
Tăng. 
-- Người đầy đủ tri kiến không thể đề cử một vị 
Đạo Sư khác. 
Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thê 
Xảy Ta. 


TỰ LÀM -7ăng II, 256 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không 


2. Thể nào là sáu? 
- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan 
điểm lạc khô do tự mình làm. 


-- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan 
điêm lạc khô do người khác làm. 

-- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan 
điêm lạc khô do tự mình làm, do người khác 
làm. 

-- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan 
điêm lạc khô không do tự mình làm, do tự 
nhiên sanh. 

- Người đầy đủ tri kiến không thể trở lui lại quan 
điêm lạc khô không do người khác làm, do tự 
nhiên sanh. 

-- Người đây đủ tri kiến không thể trở lui lại quan 
điêm lạc khô không do tự mình làm và không 
do người khác làm, do tự nhiên sanh. 

Vì cớ sao? 
Này các Tỷ-kheo, đối với người có đây đủ trì kiến, 


thì nhận và các pháp do nhân sanh đã được khéo 
thây. 
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Này các Tỷ-kheo, có sáu trường hợp này không thê 
xảy ra. 


SỰ KIỆN KHÔNG XẢY RA 106 


